
PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ KTDN 24A

KỸ NĂNG SOẠN THẢO VÀ LƯU TRỮ VĂN BẢN

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.78.57.54.009/05/2001AnhLê Huỳnh Yến03122410011

7.47.87.17.005/02/2006AnhNguyễn Hùng03122410022

7.38.56.54.027/11/2006BảoNgô Quốc03122410033

7.77.07.910.024/02/2006DuyênVõ Thị Kim03122410054

7.36.87.310.029/08/2006HằngNgô Thanh03122410065

6.77.36.54.007/10/2006HuyHuỳnh Ngô Quốc03122410076

6.08.04.71.009/08/2006HưngLê Phú03122410087

7.88.07.77.021/05/2006KhaĐặng Hoàng03122410098

6.86.57.17.013/10/2006LinhHuỳnh Ngọc Trúc03122410139

8.78.09.310.003/08/2006LinhTrần Thị Kiều031224101410

9.38.89.710.025/03/2006MyHoàng Phạm Diễm031224101611

8.28.87.87.026/01/2006NhiCao Hồng031224101812

8.07.87.810.009/01/2006NhiPhạm Thị Xuân031224101913

9.610.09.87.003/10/2006NyThạch Thị Đà031224102114

7.37.08.64.015/07/2005PhátTôn Thọ031224102215

8.18.08.19.003/01/2006VyNguyễn Thuý031224102416

8.78.58.710.012/07/2005VyPhùng Yến031224102517

8.68.09.010.016/08/2004TàiTạ Duy031224105118

8.38.38.48.019/09/2006BìnhTrần Chí031224105619

0.40.01.00.029/07/2006ĐạtĐỗ Minh031224105820

8.28.08.87.013/01/2006HưngNguyễn Kiến031224106221

7.07.58.20.002/06/2006LinhTrần Thị Thuý031224106322

8.68.58.310.014/11/2006MyTrần Thị Trà031224106423

8.08.57.67.009/10/2004ThuậnPhan Hoàng Kim031224106524

7.37.07.87.010/08/2006TriềuTrần Minh031224106625

8.58.58.110.017/10/2006TuyềnNguyễn Phương031224106726

7.67.58.54.010/12/2006NgaPhạm Thị Yến031224108227

8.08.38.74.018/11/2006TàiNguyễn Phúc031224108328

9.28.89.410.023/09/2006ThịnhTrần Quang031224108529

7.27.86.95.021/06/2003DiểnNguyễn Chí031224110030

1.80.04.60.024/08/2006NamĐỗ Quốc031224110231

7.48.86.64.018/07/2006VinhLê Quang031224110332

HG-CÐKTDN23B-
KN ST&LT VB1.40.03.50.012/03/2000NamNguyễn Thành031223107533

HG-CÐKTDN23B-
KN ST&LT VB7.88.37.47.006/09/2000HuyềnLê Thị Kim031223110234
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GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 22 tháng 05 năm 2025

3(8.8%)0(0%)0(0%)3(8.8%)13(38.2%)12(35.3%)3(8.8%)34(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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